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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Bản án số: 167/2018/HSPT 

Ngày 17- 8 - 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Quang Nghĩa 

Các Thẩm phán:Ông Vũ Hồng Luyến 

  Bà Võ Thị Thanh Phượng 

- Thư ký Tòa án: Ông Nguyễn Minh Tín – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dântỉnh Đồng Naitham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Xuân Nam – Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 133/2018/TLPT-HS ngày 20 

tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo Lê Văn B. Do có kháng cáo của bị cáo Lê Văn 

B đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 25/2018/HSST ngày 14/5/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện V. 

- Bị cáo kháng cáo: Lê Văn B, sinh năm 1978, tại Cà Mau;  

 Hộ khẩu thường trú: ấp T, xã N, huyện Đ, tỉnh Cà Mau; Chỗ ở hiện nay: 

Thôn T1, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học 

vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Lê Văn T, sinh năm: 1954 và bà Phan Thị D, sinh năm: 1955; 

Gia đình bị cáo có 07 anh em, bị cáo là con thứ 5 trong gia đình; bị cáo có vợ tên 

Tăng Cẩm T, sinh năm: 1979, có 02 con sinh năm 2000 và 2001; Tiền án, tiền 

sự: Không. Bị bắt tạm giam ngày 14/5/2018 (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 24/10/2017, Lê Văn B không có giấy phép 

lái xe theo quy định, điều khiển xe mô tô biển số 68S1-268.74 có dung tích xi 
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lanh 97 cm
3
, phía sau chở anh Lê Thiên V lưu thông trên đường 767 từ xã B, 

huyện T đi thị trấn V1, huyện V, tỉnh Đồng Nai. Đến đoạn đường thuộc Tổ 3B, 

Khu phố 8, thị trấn V1, huyện V, tỉnh Đồng Nai. Mặt đường cong về phía tay 

trái hướng đi, B điều khiển xe tốc độ cao khoảng 60 - 70km/giờ đã lao xe thẳng 

lên lề đường bên phải hướng đi, xe mô tô va chạm vào quầy bán hàng, trụ sắt 

mái che phía trước quán ăn của bà Nguyễn Phước Đ gây tai nạn giao thông. Hậu 

quả, anh Lê Thiên V tử vong tại chỗ, Lê Văn B bị thương. 

* Hiện trường thể hiện: 

- Mặt đường nhựa, hai chiều rộng 20m, có vạch phân tuyến cứng, cong về 

bên trái hướng thị trấn V1 đi đập tràn, lấy trụ điện số 18 làm điểm cố định. Xe 

môtô biển số 68S1-268.74 đi hướng thị trấn V1 đi đập tràn Trị An. 

- Vết cày đứt, nhiều đoạn nằm trên lề đường bên phải hướng đi dài 28,9m. 

Điểm đầu vết cày cách trụ điện số 18 là 9,30m; cách lề phải 1,25m. Điểm cuối 

vết cày trùng với trục trước xe mô tô. 

- Xe môtô biển số 68S1-268.74 nằm ngoài lề đường bên phải hướng đi, 

trục trước, trục sau xe mô tô nằm ngoài lề đường bên phải hướng đi thứ tự là 

4.95m; 6.10m. 

- Tử thi Lê Thiên V nằm cách xe mô tô 2,5m, cách cửa quán ăn 2,67m. 

- Xe mô tô cách trụ điện 18 là 36,65m. 

* Biên bản khám nghiệm phương tiện: xe môtô biển số 68S1-268.74 có 

dung tích xy lanh 97 cm
3  

xe hư hỏng nặng. 

* Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 667/PC54-KLGĐPY 

ngày 14/11/2017 của Phòng khoa học hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 

Lê Thiên V vết thương sọ não hở, vỡ rời xương hộp sọ vùng trán đỉnh, chẩm, 

dập - xuất huyết não, có nồng độ cồn trong máu 307mg/100ml. 

* Nồng độ cồn trong máu của Lê Văn B khi nhập Bệnh viên đa khoa 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai là 51.7mmol/l <bình thường 10.9mmol/l> (tức 

238.2336mg/100ml). 

* Xử lý phương tiện: 

Xe môtô biển số 68S1-268.74 do anh Phan Văn H, trú tại: 1258/5/10, 

đường Nguyễn Trung T, phường A, thành phố R, tỉnh Kiên Giang đứng tên. Xe 

mô tô biển số 68S1-268.74 Lê Văn B mua của Doanh nghiệp T thuộc ấp A, xã 

B, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.  

Chị Hoàng Thị Lệ G là vợ của Lê Thiên V được những người đại diện 

hợp pháp khác của bị hại ủy quyền tham gia tố tụng, Chị G đã nhận số tiền bồi 

thường của bị cáo Lê Văn B là 35.000.000đ và không yêu cầu bồi thường thêm 

về dân sự và có đơn bãi nại cho bị cáo. 

Bản Cáo trạng số 28/CT/VKS-HS ngày 22/3/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện V, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Lê Văn B về tội “Vi phạm quy định 

về điều khiện phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại điểm a, b khoản 2 

Điều 202 của Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 25/2018/HSST ngày 14/5/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện V đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Lê Văn B phạm tội “Vi phạm 

quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng điểm a, b 
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khoản 2 Điều 202, Điều 33, 45, điểm b, p  khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự năm 1999 (đã được sử đổi bổ sung năm 2009); khoản 8, 9 Điều 8 của 

Luật Giao thông đường bộ; điểm a khoản 1 Điều 1, Điều 4 của Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; xử phạt bị cáo Lê Văn B 03 (ba) 

năm tù.Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. Bắt tạm giam bị cáo 

Lê Văn B ngay tại phiên tòa sau khi tuyên án.  

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 21/5/2018, bị cáo Lê Văn B kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: 

Cấp sơ thẩm xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương 

tiện giao thông đường bộ” là có căn cứ đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị 

cáo là nguy hiểm, có 02 tình tiết định khung, lỗi hoàn toàn do bị cáo gây ra, vì 

vậy cần có mức án nghiêm để răn đe giáo dục. Án sơ thẩm xét bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ và xử phạt bị cáo 03 năm tù là phù hợp. Bị cáo kháng cáo xin 

giảm nhẹ, nhưng không nêu ra được tình tiết nào mới. Đề nghị y án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:   

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Văn B khai nhận khoảng 22 giờ 30 

phút, ngày 24/10/2017, bị cáo không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô 

biển số 68S1-268.74 có dung tích xy lanh 97 cm
3 

trong tình trạng đã sử dụng 

rượu, bia mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức pháp luật quy định và  

gây tai nạn. Hậu quả làm anh Lê Thiên V là người ngồi sau xe tử vong, lỗi hoàn 

toàn do bị cáo gây ra.  

Án sơ thẩm xử bị cáo Lê Văn B về tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ”, theo điểm a, b khoản 2 Điều 202 Bộ luật 

Hình sự 1999, là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lỗi hoàn toàn do bị 

cáo gây ra, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, cần 

thiết phải xử mức án nghiêm, tương xứng với tội trạng do bị cáo gây ra. 

Tòa án cấp sơ thẩm xem xét bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả; 

phạm tội lần đầu, được người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt và xử phạt 03 năm tù, là có phần nghiêm khắc. 

Xét anh V là bạn làm chung xí nghiệp, sau khi uống rượu mẹ anh V đã 

nhờ bị cáo chở về, trên đường đi bị cáo đã để xảy ra tai nạn là ngoài ý muốn của 
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bị cáo, nên đại diện người bị hại đã làm đơn xin miễn trách nhiệm hình sự, sau 

đó tiếp tục xin giảm án cho bị cáo, không yêu cầu bị cáo phải bồi thường. Bị cáo 

khai sau tai nạn bị vỡ xương bánh chè, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Xét bị cáo 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên cấp phúc thẩm giảm cho bị cáo 01 phần hình 

phạt để bị cáo sớm trở về gia đình chăm sóc con cái. 

Như đã nhận định, xét chấp nhận một phần lời đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Chấp 

nhận một phần kháng cáo của bị cáo. 

Áp dụng điểm a, b khoản 2 điều 202; điểm b, p khoản 1 và khoản 2 điều 

46 BLHS 1999; điểm a khoản 1 Điều 1, Điều 4 của Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội. 

Xử phạt bị cáo: Lê Văn B 02 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù. Về tội “Vi phạm 

quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Thời hạn tù tính từ 

ngày 14/5/2018. 

Bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu; 

- Công an huyện Vĩnh Cửu; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu; 

- Phòng PV27 – Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo;  

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Đinh Quang Nghĩa 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


